
Nhóm SL Ngày Thứ Ca

1 COMP2403 Tin học ứng dụng AU2101 Nguyễn Thị Trâm Anh NK.PM03 1 50 24/11/2022 5 Ca1 GV+PM

2 COMP2403 Tin học ứng dụng AU2102 Nguyễn Thị Trâm Anh NK.PM03 1 50 24/11/2022 5 Ca3 GV+PM

3 COMP2403 Tin học ứng dụng AC2101 Nguyễn Văn Thành NK.PM01 1+2 50 16/12/2022 6 Ca1+Ca2 GV+PM

4 COMP2403 Tin học ứng dụng AC2102 Trần Chí Hiếu NK.PM01 1+2 50 16/12/2022 6 Ca3+Ca4 GV+PM

5 COMP1307 Tin học đại cương EC2201 Nguyễn Văn Tú NK.PM03 1 50 19/12/2022 2 Ca1 GV+PM

6 COMP1307 Tin học đại cương JL2201 Trương Bá Vĩnh NK.PM04 1 50 19/12/2022 2 Ca1 GV+PM

7 COMP1307 Tin học đại cương EC2202 Nguyễn Văn Tú NK.PM03 1 50 19/12/2022 2 Ca3 GV+PM

8 COMP1307 Tin học đại cương EC2206 Nguyễn Văn Thành NK.PM04 1 50 19/12/2022 2 Ca3 GV+PM

9 COMP1307 Tin học đại cương SW2201 Huỳnh Minh Quang NK.PM01 1 50 21/12/2022 4 Ca1 GV+PM

10 COMP1307 Tin học đại cương SC2203 Nguyễn Thị Phương TrangNK.PM02 1 50 21/12/2022 4 Ca1 GV+PM

11 COMP1307 Tin học đại cương CE2201 Nguyễn Cao Tùng NK.PM03 1 50 21/12/2022 4 Ca1 GV+PM

12 COMP1307 Tin học đại cương SW2202 Nguyễn Văn Đôn NK.PM01 1 50 21/12/2022 4 Ca3 GV+PM

13 COMP1307 Tin học đại cương CE2202 Huỳnh Minh Quang NK.PM02 1 50 21/12/2022 4 Ca3 GV+PM

14 COMP1307 Tin học đại cương PM2201 Nguyễn Cao Tùng NK.PM03 1 50 21/12/2022 4 Ca3 GV+PM

15 COMP1307 Tin học đại cương BL2203 Nguyễn Cao Tùng NK.PM01 1 50 22/12/2022 5 Ca1 GV+PM

16 COMP1307 Tin học đại cương FT2204 Nguyễn Tri Quỳnh Nga NK.PM04 1 50 22/12/2022 5 Ca1 GV+PM

17 COMP1307 Tin học đại cương BL2204 Nguyễn Cao Tùng NK.PM01 1 50 22/12/2022 5 Ca3 GV+PM

18 COMP1307 Tin học đại cương FT2202 Nguyễn Tri Quỳnh Nga NK.PM04 1 50 22/12/2022 5 Ca3 GV+PM

19 COMP1307 Tin học đại cương EC2204 Lê Hồng Thái NK.PM03 1 50 23/12/2022 6 Ca1 GV+PM

20 COMP1307 Tin học đại cương JL2203 Huỳnh Minh Quang NK.PM04 1 50 23/12/2022 6 Ca1 GV+PM

21 COMP1307 Tin học đại cương EC2205 Lê Hồng Thái NK.PM03 1 50 23/12/2022 6 Ca3 GV+PM

22 COMP1307 Tin học đại cương EC2203 Huỳnh Minh Quang NK.PM04 1 50 23/12/2022 6 Ca3 GV+PM
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23 COMP1307 Tin học đại cương SC2201 Trần Chí Hiếu NK.PM01 1 50 24/12/2022 7 Ca1 GV+PM

24 COMP1307 Tin học đại cương CE2203 Nguyễn Tri Quỳnh Nga NK.PM02 1 50 24/12/2022 7 Ca1 GV+PM

25 COMP1307 Tin học đại cương CM2201 Đào Quốc Phương NK.PM03 1 50 24/12/2022 7 Ca1 GV+PM

26 COMP1307 Tin học đại cương SC2202 Đào Quốc Phương NK.PM01 1 50 24/12/2022 7 Ca3 GV+PM

27 COMP1307 Tin học đại cương CE2204 Trần Chí Hiếu NK.PM02 1 50 24/12/2022 7 Ca3 GV+PM

28 COMP1307 Tin học đại cương CM2202 Nguyễn Văn Tú NK.PM03 1 50 24/12/2022 7 Ca3 GV+PM

29 COMP1307 Tin học đại cương JL2202 Nguyễn Tri Quỳnh Nga NK.PM04 1 50 24/12/2022 7 Ca3 GV+PM

30 COMP1307 Tin học đại cương BL2201 Huỳnh Minh Quang NK.PM01 1 50 27/12/2022 3 Ca1 GV+PM

31 COMP1307 Tin học đại cương FT2201 Nguyễn Cao Tùng NK.PM03 1 50 27/12/2022 3 Ca1 GV+PM

32 COMP1307 Tin học đại cương CL2201 Trần Chí Hiếu NK.PM04 1 50 27/12/2022 3 Ca1 GV+PM

33 COMP1307 Tin học đại cương BL2202 Huỳnh Minh Quang NK.PM01 1 50 27/12/2022 3 Ca3 GV+PM

34 COMP1307 Tin học đại cương FT2203 Nguyễn Cao Tùng NK.PM03 1 50 27/12/2022 3 Ca3 GV+PM

35 COMP1307 Tin học đại cương CL2202 Trần Chí Hiếu NK.PM04 1 50 27/12/2022 3 Ca3 GV+PM

36 COMP1307 Tin học đại cương KL2101 Nguyễn Tri Quỳnh Nga NK.PM04 1 50 04/01/2023 4 Ca1 GV+PM

37 COMP1307 Tin học đại cương KL2102 Phạm Chí Công NK.PM04 1 50 04/01/2023 4 Ca3 GV+PM

38 COMP1307 Tin học đại cương CM2203 Huỳnh Minh Quang NK.PM07 1 50 07/01/2023 7 Ca1 GV+PM

39 COMP1307 Tin học đại cương CM2204 Huỳnh Minh Quang NK.PM05 1 50 07/01/2023 7 Ca3 GV+PM
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1 COMP6301 Tin học đại cương EL2205C Thái Chí Biền A.PM108 1 50 19/12/2022 2 Ca1 GV+PM

2 COMP6301 Tin học đại cương EL2206C Thái Chí Biền A.PM108 1 50 19/12/2022 2 Ca3 GV+PM

3 COMP6301 Tin học đại cương BL2201C Trần Chí Hiếu A.PM108 1 50 21/12/2022 4 Ca1 GV+PM
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4 COMP6301 Tin học đại cương AC2203C Phạm Chí Công A.PM109 1 50 21/12/2022 4 Ca1 GV+PM

5 COMP6301 Tin học đại cương FB2201C Nguyễn Phi Hùng A.PM207 1 50 21/12/2022 4 Ca1 GV+PM

6 COMP6301 Tin học đại cương BL2202C Trần Chí Hiếu A.PM108 1 50 21/12/2022 4 Ca3 GV+PM

7 COMP6301 Tin học đại cương CL2201C Nguyễn Phi Hùng A.PM109 1 50 21/12/2022 4 Ca3 GV+PM

8 COMP5301 Tin học đại cương FB2201E Phạm Chí Công A.PM108 1 50 22/12/2022 5 Ca1 GV+PM

9 COMP6301 Tin học đại cương EL2201C Lê Hồng Thái A.PM109 1 50 22/12/2022 5 Ca1 GV+PM

10 COMP6301 Tin học đại cương EC2202C Trần Chí Hiếu A.PM207 1 50 22/12/2022 5 Ca1 GV+PM

11 COMP6301 Tin học đại cương EL2202C Lê Hồng Thái A.PM108 1 50 22/12/2022 5 Ca3 GV+PM

12 COMP6301 Tin học đại cương JL2201C Trần Chí Hiếu A.PM109 1 50 22/12/2022 5 Ca3 GV+PM

13 COMP6301 Tin học đại cương AC2201C Trần Chí Hiếu A.PM108 1 50 23/12/2022 6 Ca1 GV+PM

14 COMP6301 Tin học đại cương AC2202C Nguyễn Văn Tú A.PM108 1 50 23/12/2022 6 Ca3 GV+PM

15 COMP6301 Tin học đại cương FB2205C Phạm Chí Công A.PM109 1 50 23/12/2022 6 Ca1 GV+PM

16 COMP6301 Tin học đại cương BL2203C Thái Chí Biền A.PM108 1 50 24/12/2022 7 Ca1 GV+PM

17 COMP6301 Tin học đại cương FB2206C Phạm Chí Công A.PM109 1 50 24/12/2022 7 Ca1 GV+PM

18 COMP6301 Tin học đại cương AC2204C Nguyễn Văn Tú A.PM207 1 50 24/12/2022 7 Ca1 GV+PM

19 COMP6301 Tin học đại cương EC2201C Phạm Chí Công A.PM109 1 50 24/12/2022 7 Ca3 GV+PM

20 COMP6301 Tin học đại cương FB2203C Nguyễn Thị Trâm Anh A.PM108 1 50 27/12/2022 3 Ca1 GV+PM

21 COMP6301 Tin học đại cương EL2203C Lê Hồng Thái A.PM109 1 50 27/12/2022 3 Ca1 GV+PM

22 COMP6301 Tin học đại cương FB2204C Nguyễn Thị Trâm Anh A.PM108 1 50 27/12/2022 3 Ca3 GV+PM

23 COMP6301 Tin học đại cương EL2204C Lê Hồng Thái A.PM109 1 50 27/12/2022 3 Ca3 GV+PM

24 COMP6301 Tin học đại cương FB2202C Thái Chí Biền A.PM108 1 50 31/12/2022 7 Ca3 GV+PM

Ghi chú Ca1: 07 giờ 00

Ca2: 09 giờ 00

Ca3: 13 giờ 00

Ca4: 15 giờ 00

TP.HCM, ngày     tháng 09 năm 2022

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN NGƯỜI LẬP BẢNG


